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SUMMARY 

A study on role of growth regulators, light and medium on invitro 
propagation of pink cavendish banana 

With the aim of improving technologies used in invitro propagation of banana that is largely 
implemented recently, a study on growth regulators, light and medium was carries out. Results 
conducted from study showed that: BAP regulator of 3.0 ppm concentration and mixture of 3.0 ppm 
BAP and 20mg/l of yeast extract improved considerally banana newly developed shoots in terms of 
miltiplication ratio and quanlity as well. And, what is more, adding rooting medium with 0,4 ppm α-
NAA placing young plants under 10% intensive natural light for 3 weeks before moving to nursery 
make newly multiplicated plants healthly with high percentage of surviral when planted and media 
in nursery phase II mixture by alluvium soil and manure at the rate of 2:1 was considered suitable. 

Keywords: Pink cavendish banana, tissue culture, growth regulators, substrate, light. 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cây chuối được trồng phổ 
biến trên 100 nước và có diện tích trồng 
hàng năm khoảng 10 triệu ha sản lượng là 88 
triệu tấn. Ở Việt Nam chuối tiêu là một 
trong những mặt hàng rất được quan tâm đặc 
biệt là sản xuất chuối phục vụ xuất khẩu, tuy 
nhiên vẫn gặp khó khăn do tính chất trồng 
phân tán, có quá nhiều nguồn giống dẫn đến 
quy cách quả xuất khẩu không đồng đều, 
thiếu giống tốt. Kỹ thuật nhân giống bằng 
nuôi cấy mô là phương pháp nhân giống 
mới, hiện đại tạo ra số lượng lớn cây con 
đồng đều, sạch bệnh mà không có phương 
pháp nào có thể thay thế được. Trước tình 
hình đó việc nghiên c�u quy trình nhân 
nhanh cây chuối giống bằng phương pháp 
nuôi cấy mô nhằm nhân nhanh và đưa ra thị 
trường một số lượng lớn cây giống đồng 
đều, sạch bệnh trồng đại trà trên quy mô 
công nghiệp đối với một số giống chuối tiêu 
đã và đang được đẩy mạnh. Trong những 
năm gần đây, các nghiên c�u nhân giống 
chuối bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào 
đã được tiến hành tại nhiều cơ sở Việc 
dụng kỹ thuật nuôi cấy mô vào sản xuất cây 

chuôi giống đã mau chóng trở thành một 
biện pháp nhân giống quan tr�ng nhằm cung 
cấp số lượng lớn cây chuối giống theo yêu 
cầu của thực tiễn sản xuất. Nhằm góp phần 
hoàn thiện quy trình nhân giống vô tính cây 
chuối Tiêu hồng bằng phương pháp nuôi cấy 

việc nghiên c�u “Ảnh hưởng của 
chất điều tiết sinh trưởng, ánh sáng và giá 
thể trong nhân giống chuối 
hồng” là cần thiết.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU 

1. Vật liệu nghiên cứu 

Chồi chuối Tiêu hồng và các chất điều 
sinh trưởng BAP, casein hydrolysate; 

cao nấm men...

2. Phương pháp nghiên cứu 

Công thức và cách bố trí thí nghiệm 

Nội dung 1: Nghiên c�u ảnh hưởng 
của nồng độ BAP, casein hydrolysate; cao 
nấm men đến khả năng nhân nhanh của 
chồi chuối Tiêu hồng
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Sử dụng chồi chuối Tiêu hồng
cấy trên nền môi trường MS + 30g/l đường 
+ 5,6g/l agar + 15% nước dừa và bổ sung 
BAP với nồng độ khác nhau. Sau thí nghiệm 

nồng độ thích hợp nhất phối 
hợp với casein hydrolysate ở thí nghiệm 2 
cao nấm men ở thí nghiệm 3. Các công th�c 
được bố trí với 3 lần lặp lại, mỗi lần lặp lại 
10 bình tam giác, mỗi bình cấy 5 mẫu. 

+ Thí nghiệm 1. Nghiên cứu ảnh hưởng 
của nồng độ BAP (Benzyl adenin purine) 
đến khả năng nhân nhanh của chồi chuối 
Tiêu hồng

Công th�c 1: MS + BAP 2,0 ppm; 

Công th�c 2: MS + BAP 2,5 ppm

Công th�c 

Công th�c 4: MS + BAP 3,5ppm

Công th�c 5: MS + BAP 4,0ppm

Thí nghiệm 2. Nghiên cứu ảnh hưởng 
của tổ h�p BAP và casein hydrolysate đến 
khả năng nhân nhanh của chồi chuối 
hồng

Công th�c 1: MS + BAP (TN1) + 

Công th�c 2: MS + BAP (TN1) + 

Công th�c 3: MS + BAP (TN1) + 

Công th�c 4: MS + BAP (TN1) + 

Công th�c 5: MS + BAP (TN1) + 

+ Thí nghiệm 3. Nghiên cứu ảnh hưởng 
của tổ h�p BAP và cao nấm men đến khả 
năng nhân nhanh của chồi chuối Tiêu hồng

Công th�c 1: MS + BAP (TN1)+ CNM 
10mg /lít; Công th�c 2: MS + BAP (TN1)+ 
CNM 20mg /lít; Công th�c 3: MS + BAP 

ít; Công th�c 4: MS 

+ BAP (TN1)+ CNM 40mg /lít; Công th�c 

Nội dung 2: Nghiên c�u ảnh hưởng 
của nồng độ α NAA và thời gian chiếu sáng 
tự nhiên đến sự sinh trưởng phát triển và ra 
rễ của cây chuối Tiêu hồng

i chồi đạt 3 4 lá cấy chuyển 
sang môi trường tạo cây hoàn chỉnh MS + 
nước dừa 15% + Đường 30gr/l + Agar 5,6 
gr/l + Than hoạt tính 2 gr/l và bổ sung 
α ở nồng độ khác nhau. 

Các công th�c được bố trí với 3 lần 
lặp lại, mỗi lần lặp lại 10 túi, mỗi túi cấy 

Thí nghiệm 4 Nghiên cứu ảnh hưởng 
của nồng độ α tới khả năng ra rễ của 
cây chuối Tiêu hồng

Công th�c 1 ĐC: MS; 

Công th�c 2: MS + 0,2 ppm α

Công th�c 3: MS + 0,4 ppm α

Công th�c 4: MS + 0,6 ppm α

Công th�c 5: MS + 0,8 ppm α

Công th�c 6: MS + 1,0 ppm α

+ Thí nghiệm 5: Nghiên cứu ảnh hưởng 
của thời gian chiếu sáng tự nhiên đến chất 
lư�ng cây ra rễ chuối Tiêu hồng 

Công th�c 1: Thời gian chiếu sáng tự 
nhiên 4 tuần; 

Công th�c 2: Thời gian chiếu sáng tự 
nhiên 3 tuần; 

Công th�c 3: Thời gian chiếu sáng tự 
nhiên 2 tuần; 

Công th�c 4: Thời gian chiếu sáng tự 
nhiên 1 tuần; 

Công th�c 5 ĐC: Không chiếu sáng

+ Cây ra rễ trong điều kiện ánh sáng và 
nhiệt độ tự nhiên úi cây để trong nhà lưới 
có che lưới đen để cường độ ánh sáng còn 
10% (che 2 lớp lưới đen có chiều dài mắt 
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lưới 1,0cm) trong khoảng thời gian khác 
nhau trước khi đưa ra vườn ươm.

+ Cây ra rễ trong điều kiện nhân tạo 
được chiếu sáng 2000 lux bằng đ�n hu�nh 
quang. Thời gian chiếu sáng 8 giờ mỗi 
ngày. Nhiệt độ 25 

Nội dung 3: Ảnh hưởng của giá thể 
bầu cây tới sinh trưởng phát triển của cây 
chuối Tiêu hồng giai đoạn vườn ươm II.

+ Thí nghiệm 6: Ảnh hưởng của giá thể 
bầu cây tới sinh trưởng phát triển của cây 
chuối Tiêu hồng giai đoạn vườn ươm II.

Cây chuối được trồng trong bầu 
kích thước 8 x 12cm với các nền giá thể 
khác nhau. Thí nghiệm được bố trí với 3 lần 
nhắc lại, mỗi lần nhắc lại 60 cây.

Các công th�c thí nghiệm

CT1: Đất (ĐC); 

CT2: Đất + Phân chuồng (1:1); 

CT3: Đất + Phân chuồng (2:1); 

CT4: Đất + Phân chuồng + Xơ dừa 

+ Tưới nước giữ ẩm, che phủ nilon giữ 
ấm trong những ngày nhiệt độ <20

+ Bón thúc: Tưới dung dịch Ur
Clorua Kali định k� 5 ngày/lần, với lượng 

, nồng độ 0,05%.

Điều kiện thí nghiệm 

thí nghiệm tiến hành trong điều 
kiện nhân tạo, điều kiện ánh sáng 2000 lux, 
nhiệt độ 25 

Chuẩn bị môi trường:

Môi trường cơ bản MS (Muraskige & 
Skoog 1962) có bổ sung 3% đường 
saccarose + 15% nước dừa và 0,56% agar.

Giá trị pH của môi trường nuôi cấy 
trước khi hấp khử trùng là 5,8. Môi trường 
được hấp khử trùng ở nhiệt độ 121
suất 1,1atm trong vòng 25 phút.

Thể tích dung dịch dinh dưỡng (môi 
trường nuôi cấy) trong bình, túi nuôi cấy là 

Chỉ tiêu theo dõi 

* Chỉ tiêu theo dõi tr nhà lưới

Hệ số nhân chồi (lần); Số rễ trung bình 
(rễ); Chiều cao trung bình chồi(cm); Số lá 
trung bình/chồi (lá); Chiều dài rễ (cm)

* Chỉ tiêu theo dõi ngoài vườn ươm

Tỷ lệ cây sống (%); Chiều cao cây 
(cm); Số lá trung bình/cây

Số rễ trung bình/cây (rễ); 

Đường kính thân giả (mm): Đo 
mặt đất 1cm. Sử dụng thước kẹp để đo, các 
lần đo được tiến hành cùng với việc đo 
chiều cao cây và theo dõi số lá.

Khối lượng chất khô: sau khi xuất 
vườn và đo đếm các chỉ tiêu sinh trưởng 
được đưa vào túi sấy mẫu, sấy ở 105
trong thời gian 12 tiếng, sấy lại đến khối 
lượng không đổi.

Xác định hàm lượng diệp lục: định 
bằng máy Spad.

Diện tích lá/cây (dm Đo 
phương pháp cân gián tiếp (lá được in trên 
giấy báo)

+ Cân toàn bộ lá: P

Diện tích lá (dm

Khối lượng tươi 

* Một số chỉ tiêu đánh giá chất lư�ng

Chất lượng chồi ở m�c xấu (+); Chất 
lượng chồi ở m�c trung bình (++); Chất 
lượng chồi ở m�c tốt (+++); Chất lượng rễ 
ở m�c xấu (*); Chất lượng rễ ở m�c trung 
bình (**); Chất lượng rễ ở m�c tốt (***).

Phương pháp xử lý số liệu 
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Tất cả các số liệu thu được đều được xử 
lý bằng chương trình thống kê sinh h�c 
III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

1. Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ BAP, casein hydrolysate, cao nấm men đến 
khả năng nhân nhanh của chồi chuối Tiêu hồng invitro. 

1.1. Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ BAP (Benzyl adenin purine) đến khả 
năng nhân nhanh của chồi chuối Tiêu hồng.  

Bảng 1. Ảnh hưởng của nồng độ BAP đến hệ số nhân và sinh trưởng phát triển 
của chồi chuối Tiêu hồng (sau 4 tuần nuôi cấy)

CTTD 
BAP (ppm) 

Hệ số nhân chồi 
(lần) 

Chiều cao chồi 
(cm) 

Số lá  
trung bình/chồi (lá) 

Chất lượng chồi 

2,0 ppm BAP 3,13 2,47 3,49 ++ 

2,5 ppm BAP 4,08 2,25 3,37 +++ 

3,0 ppm BAP 4,50 2,20 3,26 +++ 

3,5ppm BAP 4,08 2,35 3,33 ++ 

4,0ppm BAP 4,07 2,25 3,46 ++ 

CV(%) 2,70 5,00 0,90  

LSD.05 0,20 0,22 0,60  

BAP có tác dụng quyết định tới hệ số 
nhân chồi chuối Tiêu hồng. Khi tăng nồng 
độ BAP, hệ số nhân chồi tăng. Tuy nhiên, 
các chỉ tiêu về chiều cao chồi và số lá trung 
bình có xu hướng giảm. Các công th�c 
nghiên c�u cho thấy chỉ tiêu về hệ số nhân 
chồi và chất lượng chồi có xu hướng tăng từ 
công th�c 2,0ppm đến 3,0ppm, tiếp tục tăng 
đến 4,0 ppm BAP hệ số nhân giảm và chất 
lượng chồi cũng giảm. Cụ thể, khi tăng nồng 
độ BAP từ 2,0 3,0 ppm thì hệ số nhân chồi 
tăng từ 3,13 đến 4,50 lần sau đó tiếp tục tăng 
đến 4,0 ppm BAP thì hệ số nhân giảm còn 
4,07 lần. Khi bổ sung chất điều tiết sinh 
trưởng vào môi trường nuôi cấy càng tăng sự 
sinh trưởng phát triển của chồi càng giảm 
thể hiện qua các chỉ tiêu về sinh trưởng phát 

triển như chiều cao chồi giảm từ 2,47 
2,20cm, số lá giảm từ 3,49 

Trong giai đoạn nhân nhanh cây chuối 
Tiêu hồng, việc bổ sung BAP vào môi 
trường nuôi cấy là rất cần thiết và nồng độ 
3,0 ppm BAP cho hệ số nhân chồi cao nhất 
(đạt 4,50 lần) chất lượng chồi cũng được 
đánh giá tốt.

1.2. Nghiên cứu ảnh hưởng của tổ 
hợp BAP và casein hydrolysate đến khả 
năng nhân nhanh của chồi chuối Tiêu 
hồng 

Kết quả nghiên c�u ảnh hưởng của tổ 
ợp BAP và casein hydrolysate đến khả 

năng nhân nhanh của chồi chuối Tiêu hồng
được thể hiện ở bảng 2.

Bảng 2. Ảnh hưởng của tổ hợp BAP và casein hydrolysate đến khả năng nhân nhanh 
của chồi chuối Tiêu hồng (sau 4 tuần nuôi cấy)

CTTD 
CTTN 

Hệ số nhân 
chồi (lần) 

Chiều cao 
chồi (cm) 

Số lá trung 
bình/chồi 

Chất lượng 
chồi 

3,0ppmBAP +10mg/lCasein 5,15 3,28 4,14 +++ 

3,0ppmBAP +20mg/lCasein 5,52 2,55 4,01 ++ 

3,0ppmBAP +30mg/lCasein 6,17 2,17 4,07 ++ 

3,0ppmBAP +40mg/lCasein 6,42 2,33 4,07 ++ 

3,0ppmBAP +50mg/lCasein 7,00 2,29 3,77 + 
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CV(%) 1,80 5,70 1,50  

LSD.05 0,21 0,27 0,11  

Tổ hợp BAP và asein có ảnh hưởng 
tới sinh trưởng, phát triển và hệ số nhân của 
chồi chuối Tiêu hồng, các công th�c bổ 
sung nồng độ asein khác nhau có ảnh 
hưởng khác nhau tới hệ số nhân chồi ở m�c 
ý ngh�a 5%. Khi bổ sung 10mg g/lít casein 
và 3,0 ppm BAP vào môi trường nuôi cấy 
hệ số nhân đạt 5,15 lần, chiều cao chồi đạt 
3,28cm, số lá 4,14 lá và chất lượng chồi tốt. 
Khi tăng nồng độ casein từ 10mg/lít đến 
50mg/lít thì hệ số nhân chồi tăng từ 5,15 lần 
lên 7,00 lần nhưng chiều cao chồi và số lá 
trung bình /chồi giảm, chồi sinh trưởng phát 
triển kém, chất lượng chồi giảm. Đặc biệt ở 
công th�c 3 bổ sung 3,0ppmBAP 
+50mg/lCasein vào môi trường nuôi cấy 
chồi sinh trưởng phát triển kém, chồi nhỏ 
vàng, số lượng chồi bất định nhiều không 

sử dụng được cho giai đoạn nuôi cấy tiếp 
theo. Như vậy, trong tổ hợp với BAP nồng 
độ asein càng tăng hệ số nhân chồi càng 
tăng nhưng sự sinh trưởng phát triển và chất 
lượng chồi giảm. 

1.3. Nghiên cứu ảnh hưởng của tổ 

hợp BAP và cao nấm mem đến khả 
năng nhân nhanh của chồi chuối Tiêu 
hồng 

Để tìm được nồng độ cao nấm men có 
ảnh hưởng tốt nhất cho sự sinh trưởng, phát 
triển và chất lượng của chồi chuối Tiêu 
hồng , tiến hành bổ sung các nồng độ 
cao nấm men từ mg/lít đến 50
môi trường MS có 3% saccarose, 0,56% 
agar và 3ppm BAP. Kết quả thu được thể 
hiện ở bảng 3.

Bảng 3. Ảnh hưởng của tổ hợp BAP và ao nấm mem đến khả năng nhân nhanh 
của chồi chuối Tiêu hồng (sau 4 tuần nuôi cấy)

CTTD 

CTTN 

Hệ số nhân chồi 
(lần) 

Chiều cao chồi 
(cm) 

Số lá  
trung bình/chồi (lá) 

Chất lượng chồi 

3,0ppmBAP + 10mg/l CNM 6,66 2,30 3,93 +++ 

3,0ppmBAP + 20mg/l CNM 7,00 2,13 4,14 +++ 

3,0ppmBAP + 30mg/l CNM 6,42 2,67 4,14 +++ 

3,0ppmBAP + 40mg/l CNM 6,17 2,31 4,29 ++ 

3,0ppmBAP + 50mg/l CNM 6,10 2,67 4,40 ++ 

CV(%) 2,40 6,30 2,20  

LSD.05 0,29 0,27 0,17  

Tổ hợp 3,0ppm BAP và cao nấm men
có tác dung rất tốt tới sinh trưởng, phát triển 
và hệ số nhân chồi chuối Tiêu hồng
tổ hợp với 3,0ppm BAP khi tăng nồng độ 

nấm men từ 10 mg/lít đến 20 mg/lít thì 
hệ số nhân tăng từ 6,66 lên 7,0 lần, số 
lá/chồi tăng, chiều cao trung bình giảm. 
Tiếp tục tăng nồng độ cao nấm men lên 
50mg/lít các chỉ tiêu về chiều cao chồi và 
số lá đều tăng nhưng hệ số nhân chồi giảm. 

Theo dõi sự sinh trưởng phát triển của chồi 
nhận thấy trong tổ hợp 3,0ppm BAP và 
nồng độ ao nấm men càng tăng sự sinh 
trưởng phát triển của chồi càng tăng, cụ thể: 
khi nồng độ casein tăng từ 10mg/l đến 
50mg/l số lá trung bình/chồi tăng từ 3,93 
đến 4,40 lá, chiều cao chồi tăng từ 2,13 đến 
2,67cm nhưng sự sai khác chưa đạt m�c ý 
ngh�a 5%.
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Trong tổ hợp với 3,0ppm BAP cao nấm 
men ở nồng độ thích hợp kết hợp với BAP 
không những có tác dụng làm tăng hệ số 
nhân chồi mà còn nâng cao chất lượng chồi 
và tổ hợp thích hợp nhất đối với chuối 
hồng là 3,0ppm BAP + 20mg/l cao nấm 
men cho hệ số nhân chồi đạt 7,00 lần, chất 

lượng chồi cũng được đánh giá tốt. 

Hai tổ hợp 3,0ppm BAP + casein và 
3,0ppm BAP + cao nấm men đều ảnh 
hưởng tới sinh trưởng và phát triển của chồi 
chuối Tiêu hồng. Nhưng tổ hợp 3,0ppm 
BAP + cao nấm men cho hệ số nhân chồi 
chuối Tiêu hồng cao, chồi sinh trưởng, phát 

triển tốt hơn trong môi trường bổ sung tổ 
hợp 3,0ppm BAP casein. 

2. Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ 
α-NAA và thời gian chiếu sáng tự nhiên 
đến sự sinh trưởng phát triển và ra rễ 
của cây chuối Tiêu hồng invitro  

2.1. Nghiên cứu ảnh hưởng của  
α-NAA đến khả năng ra rễ và chất lượng 
rễ cây chuối Tiêu hồng invitro 

Để xác định được nồng độ α
thích hợp cho khả năng ra rễ và chất lượng 
rễ cây chuối Tiêu hồng, bổ sung nồng độ từ 

1,0 ppm so sánh với công th�c đối 
ch�ng không bổ sung α (bảng 

Bảng 4. Ảnh hưởng của α đến khả năng ra rễ và chất lượng rễ cây chuối Tiêu hồng
(sau 4 tuần nuôi cấy)

 CTTD 

CTTN 
Ngày bắt đầu ra rễ 

(ngày) 
Số rễ trung bình/ 

cây(rễ) 
Chiều dài rễ TB 

(cm) 
Chất lượng 

rễ 

0 ppm α-NAA(Đ/C) 3 4,0 7,2 ** 

0,2ppm α-NAA 3 4,3 8,3 *** 

0,4ppm α-NAA 3 5,9 8,2 *** 

0,6ppm α-NAA 4 4,3 7,2 ** 

0,8ppm α-NAA 5 4,0 7,7 ** 

1,0ppm α-NAA 5 3,8 7,1 * 

CV(%)  2,6   

LSD.05  0,21   

Bảng 4 cho thấy: α có ảnh hưởng 
tới khả năng ra rễ và chất lượng bộ rễ của 
cây chuối Tiêu hồng. Công th�c đối ch�ng 

α ) cây vẫn ra rễ, ch�ng tỏ 
cây chuối Tiêu hồng có thể ra rễ ngay cả 
trong điều kiện không bổ sung chất kích 
thích sinh trưởng nhưng chất lượng rễ được 
đánh giá ở m�c trung bình. Khi tăng nồng 
độ α từ 0,2 ppm đến 0,4 ppm số rễ 
tăng từ 4,3 rễ đến 5,9 rễ và trong khi công 
th�c đối ch�ng đạt 4,0 rễ, chất lượng rễ 
được đánh giá tốt (***) rễ mập, trắng và 
nhiều lông hút. Tiếp tục tăng nồng độ α

từ 0,6 ppm đến 1,0 ppm thì số rễ lại 
giảm từ 4,3 rễ xuống 3,8 rễ. 

Thời gian bắt đầu ra rễ: Khi tăng nồng 
độ α từ 0 ppm chỉ sau 3 ngày 
cây bắt đầu ra rễ nhưng tiếp tục tăng nồng 

độ α sau 5 ngày cây mới bắt đầu ra 
rễ. Như vậy, bổ sung nồng độ α
hợp có tác dụng kích thích sự ra rễ và làm 
tăng chất lượng rễ của chồi chuối 
hồng, nếu α quá cao sẽ �c chế sự hình 
thành rễ làm cho số rễ, chiều dài rễ và chất 
lượng rễ giảm. 

Bổ sung vào mô trường nuôi cấy 0,4 
α NAA có tác dụng tốt đến số lượng 

và chất lượng rễ mới ra, sau 3 ngày cây bắt 
đầu ra rễ, số rễ đạt 5,9 rễ và chiều dài đạt 
8,2cm, chất lượng tốt (***) rễ mập, trắng và 
nhiều lông hút.

2.2. Nghiên cứu ảnh hưởng của thời 
gian chiếu sáng tự nhiên đến chất 
lượng cây ra rễ  
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Để cây ra rễ trong điều kiện ánh sáng, 
nhiệt độ tự nhiên là một giải pháp làm giảm 
chi phí sản xuất nâng cao hiệu quả kinh tế, 

tuy nhiên, đối với cây chuối Tiêu hồng cần 
nghiên c�u thời gian bao nhiêu cho phù hợp 
(bảng 

Bảng 5. Ảnh hưởng của thời gian chiếu sáng tự nhiên tới một số chỉ tiêu sinh lý của cây 
chuối Tiêu hồng giai đoạn ra rễ (sau 4 tuần)

CTTD 

CTTN 

Hàm lượng 
diệp l�c 

Khối lượng 
TB/cây (g) 

Số lá TB/cây 
(lá) 

Chiều cao 
TB/cây (cm) 

Số rễ TB/cây 
(rễ) 

Chiều dài 
TB/rễ (cm) 

4 Tuần 22,43 1,45 4,5 8,81 6,46 3,98 

3 Tuần 25,39 2,47 6,99 9,69 7,39 4,43 

2 Tuần 22,33 2,05 5,32 9,74 6,17 3,43 

1 Tuần 22,31 1,69 5,33 10,5 6,09 3,6 

Đ/C 21,68 1,76 5,44 13,61 6,16 3,75 

CV(%) 3,5 4,1 2,1 3,4 4,9 6,5 

LSD.05 1,47 0,14 0,22 0,65 0,57 0,45 

iếu sáng tự nhiên có ảnh hưởng tốt 
đến sự sinh trưởng phát triển của cây. Các 
công th�c khác nhau có ảnh hưởng khác 
nhau đến sự sinh trưởng phát triển của cây. 
Khi được nuôi trong môi trường ánh sáng 
tự nhiên hàm lượng diệp lục ở tất cả các 
công th�c đều cao hơn so với đối ch�ng, số 
rễ và chiều dài rễ cao hơn so với công th�c 

đối ch�ng. Cây nuôi 3 tuần ngoài tự nhiên 
có số rễ đạt 7,39 rễ, chiều dài rễ đạt 4,43cm 
trong khi cây trong môi trường nhân tạo số 
rễ chỉ đạt 6,16 và chiều dài rễ đạt 3,75cm. 

Để đánh giá chất lượng cây ra rễ cần 
tiến hành giâm chúng trên nền cát trong 
thời gian 3 tuần (bảng 

Bảng 6. Ảnh hưởng của thời gian chiếu sáng tự nhiên tới một số chỉ tiêu sinh lý, tỷ lệ sống 
của cây chuối Tiêu hồng giai đoạn vườn ươm 1 (sau 3 tuần)

CTTD 

CTTN 

Tỷ lệ cây 
sống (%) 

Hàm lượng 
diệp l�c 

Khối lượng 
TB/cây (g) 

Số lá 
TB/cây 
(chiếc) 

chiều cao 
TB/cây 

(cm) 

Số rễ 
TB/cây 
(chiếc) 

Chiều dài 
rễ TB/cây 

(cm) 

4 Tuần 96,67 44,44 1,74 5,04 11,17 4,39 4,03 

3 Tuần 98,63 44,79 3,96 7,94 12,03 4,71 5,5 

2 Tuần 97,67 43,93 3,06 6,03 12,84 4,68 4,71 

1 Tuần 97,33 43,41 2,28 5,92 12,95 4,71 4,56 

Đ/C 90,11 40,03 2,45 5,88 13,21 4,58 4,96 

CV(%) 0,8 2,1 3,7 4,5 7,3 4,8 5,3 

LSD.05 1,36 1,65 0,18 0,51 1,65 0,41 0,46 

 

Khi được trồng ra vườn ươm sự khác 
biệt lớn nhất có thể nhận thấy rõ rệt là tỷ lệ 
cây sống, sự ra rễ và lá mới. Trong các 
công th�c nghiên c�u cây chuối nuôi cấy 
mô nuôi trong điều kiện 10% ánh sáng và 
nhiệt độ tự nhiên 3 tuần cuối cùng trước khi 

mang ra trồng ngoài vườn ươm có tỷ lệ 
sống cao nhất đạt 98,63% so với 90,11% 
trong điều kiện nhân tạo.

Sau khi cây chuối Tiêu hồng cấy 
trên môi trường tạo cây hoàn chỉnh nuôi 
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trong điều kiện nhân tạo 1 tuần sau đó 
chuyển ra nhà lưới có che 2 lớp lưới đen để 
được 10% ánh sáng và nhiệt độ tự nhiên 3 
tuần trước khi đưa ra vườn ươm, cho tỷ lệ 
cây sống cao và cây sinh trưởng phát triển 
tốt nhất.

3. Ảnh hưởng của giá thể bầu cây tới 
sinh trưởng phát triển của cây chuối 
Tiêu hồng giai đoạn vườn ươm II 

Trong giai đoạn vườn ươm ngoài yếu 
tố về thời vụ ra cây thích hợp còn có yếu 
tố giá thể dùng để trồng cây. Để tìm ra 
giá thể trồng cây phù hợp, giá thành thấp 
nhất cho cây chuối Tiêu hồng tiến hành 
nghiên c�u ảnh hưởng của các nền giá 
thể khác nhau tới sự sinh trưởng phát 
triển của cây trong giai đoạn vườn ươm 

(bảng

Bảng 7. Ảnh hưởng của giá thể tới sinh trưởng phát triển của cây chuối Tiêu hồng
giai đoạn vườn ươm II 

Chỉ tiêu 

Công thức 

Chiều cao  
TB/cây  

(cm) 

Số lá HĐ  
TB/cây  

(lá) 

Đường kính  
thân TB/cây  

(mm) 

Diện tích 
lá TB/cây 

(dm2) 

Hàm 
lượng 

diệp l�c 

Khối 
lượng 
tươi 

TB/cây (g) 

Khối 
lượng khô 
TB/cây (g) 

Đất phù sa (ĐC) 8,50 5,78 6,68 0,95 38,48 5,73 0,47 

ĐC + Phân chuồng (1:1) 14,30 6,56 12,20 2,99 39,98 19,18 1,55 

ĐC+ Phân chuồng (2:1) 15,20 6,44 12,18 3,00 40,44 19,22 1,57 

ĐC+ Phân chuồng +  
Xơ dừa (1:1:1) 

16,01 6,67 13,38 3,01 35,23 20,34 1,46 

CV(%) 3,1 4,7 2,2 2,8 4,4 4,5 4,2 

LSD.05 0,85 0,60 0,49 0,14 3,35 1,44 0,10 

 

Các nền giá thể khác nhau có ảnh 
hưởng rất khác nhau đến sinh trưởng phát 
triển cây chuối Tiêu hồng trong giai đoạn 
vườn ươm II. Cây chuối Tiêu hồng
đoạn vườn ươm II sinh trưởng phát triển 
trên giá thể Đất phù sa + Phân chuồng + Xơ 
dừa (1:1:1) có khối lượng tươi TB/cây và 
diện tích lá là lớn nhất tuy nhiên khả năng 
tích lũy chất khô và hàm lượng diệp lục trên 
lá của cây thấp, cây vàng và xốp. Trong khi 
cây trồng trên giá thể Đất phù sa + Phân 
chuồng (2:1) sinh trưởng phát triển rất tốt 
có hàm lượng diệp lục (40,44), khối lượng 
khô TB/cây cao nhất (1,57g), khối lượng 
tươi TB/cây (19,20 g), diện tích lá TB/cây 

) tương đương với cây trồng trên 
giá thể Đất phù sa + Phân chuồng + Xơ dừa 
(1:1:1), cây phát triển cân đối mập đanh khi 
đưa ra sản xuất cây sinh trưởng phát triển 
tốt hơn.

Như vậy, đối với cây chuối Tiêu hồng
trong giai đoạn vườn ươm II sử dụng giá 
thể Đất phù sa + Phân chuồng (2:1) là thích 
hợp nhất.

IV. KẾT LUẬN 

1. Nồng độ BAP thích hợp cho giai 
đoạn nhân nhanh chồi chuối 
ppm, hệ số nhân đạt 4,5 lần.

2. Trong 2 tổ hợp 
hydrosate và BAP + cao nấm men) bổ sung 
vào môi trường nhân nhanh chồi chuối 
hồng, tổ hợp BAP + cao nấm men có hiệu 
quả hơn. Tổ hợp thích hợp nhất cho sự sinh 
trưởng phát triển và hệ số nhân chồi là 
3,0ppm BAP + 20mg/lít cao nấm men. Ở tổ 
hợp này cho hệ số nhân chồi đạt 7,0 lần 
đồng thời chất lượng chồi cũng được đánh 

tốt.
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3. Môi trường ra rễ tạo cây hoàn chỉnh 
của chuối Tiêu hồng có bổ sung 0,4 ppm 
α là thích hợp nhất, sau 3 ngày cây 
bắt đầu ra rễ, số rễ trung bình đạt 5,9 rễ và 
chiều dài rễ đạt 8,2cm.

4. Chiếu sáng tự nhiên với cường độ 
10% trong 3 tuần cuối cùng trước khi đưa ra 
vườn ươm là thích hợp nhất cho cây chuối 
Tiêu hồng ra rễ và sinh trưởng phát 
triển, biểu hiện là khi đưa ra vườn ươm tỷ lệ 
cây sống cao, cây mau ra rễ và ra lá mới.

5. Chuối Tiêu hồng nuôi cấy mô ở giai 
đoạn vườn ươm II sinh trưởng phát triển tốt 
nhất trên giá thể Đất phù sa + Phân chuồng 
(2:1): chiều cao TB/cây đạt 15,20cm; số lá 
HĐ TB/cây đạt 6,44 lá; khối lượng tươi 
TB/cây đạt 19,22 g; khối lượng khô TB/cây 
đạt 1,57 g; đường kính thân TB/cây đạt 
12,18 mm; diện tích lá TB/cây đạt 3,0 dm
hàm lượng diệp lục đạt 40,44.
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KẾT QUẢ KHẢO NGHIỆM GIỐNG CAM CHÍN SỚM CS1 

Nguyễn Xuân Hồng, Phạm Ng�c Lin 

SUMMARY 

Results of testing early orange variety CS1 

After 5 years of testing experiments in different ecological conditions such as Cao Phong-Hoa Binh, 
Phu Quy-Nghe An, Xuan Mai-Ha Noi..., The Citrus R & D Center has selected one early orange 


